
Phụ lục III 

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN  

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT) 

TRƯỜNG: THCS HÙNG VƯƠNG 

TỔ: SỬ - ĐỊA - GDCD 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  LỚP 6 

(Năm học 2023 - 2024) 

Căn cứ Công văn số 3899/BGDĐT-GDTrH ngày 03/8/2023của Bộ GDĐT về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục 

trung học năm học 2023-2024; 

Căn cứ Công văn  số 1387/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 25/8/2023của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai 

thực hiện Chương trình giáo dục trung học năm học 2023 – 2024; 

Căn cứ Công văn số 284/PGDĐT-THCS, ngày 07 tháng 9 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TX Buôn Hồ về việc hướng 

dẫn triển khai thực hiện Chương trình giáo dục THCS năm học 2023-2024;  

Thực hiện Kế hoạch số   /KH-HV, ngày …. tháng….. năm 2023 của Trường THCS Hùng Vương về việc triển khai thực hiện 

chương trình giáo dục trung học năm học 2023 - 2024; 

Căn cứ vào tình hình thực tế. Tổ bộ môn Sử - Địa – GDCD xây dựng Kế hoạch giáo dục bộ môn Lịch sử và Địa lí 6, năm học 2023-2024 như 

sau: 

I. Kế hoạch dạy học 

1. Phân phối chương trình:  BỘ SÁCH “CHÂN TRỜI SÁNG TẠO” 

* Kế hoạch chung:   

 

 



       

 Tuần Phần Lịch sử Phần Địa Lý  

Học kỳ I 

 

1 đến 9 2 tiết/tuần x 9 tuần     =   18 tiết 1 tiết/ tuần x9 =                9 tiết 

10 đến 18 1 tiết/ tuần x 9 tuần  =      9tiết 2 tiết/tuần x 9 tuần     =   18 tiết 

Tổng số tiết 18 27 tiết 27 tiết 

Học kì II 19 đến 27 2 tiết/tuần X 9 tuần     =   18 tiết 1 tiết/ tuần x 9 tuần  =      9tiết 

28 đến 35 1 tiết/ tuần x 8 tuần  =          8tiết 2 tiết/tuần x 8 tuần     =   16 tiết 

Tổng số tiết 17 26 tiết 25 tiết 

 53 tiết (sử)   +  52 tiết (địa)  = 105 tiết 

* Kế hoạch chi tiết : 

A/ PHẦN LỊCH SỬ: 

STT 
Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời điểm/ (Tuần) 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy học 

(5) 

1 BÀI1: LỊCH SỬ LÀ GÌ ? 2 Tuần 1 Máy tính, ti vi Lớp học 

2 
BÀI 2: 

THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ 
1 Tuần 2 

Máy tính, ti vi 
Lớp học 

3 
BÀI 3. NGUỒN GỐC LOÀI 

NGƯỜI 
2 Tuần 2,3 

Máy tính, ti vi 
Lớp học 

4 
BÀI 4. XÃ HỘI NGUYÊN 

THỦY 
2 Tuần 3,4 

Máy tính, ti vi 
Lớp học 

5 

BÀI 5. SỰ CHUYỂN BIẾN TỪ 

XÃ HỘI NGUYÊN THỦY 

SANG XÃ HỘI CÓ GIAI CẤP 

2 Tuần 4,5 Máy tính, ti vi Lớp học 



6 
BÀI 6 . AI CẬP  

CỔ ĐẠI 
2 Tuần 5,6 

Máy tính, ti vi 
Lớp học 

7 BÀI 7. LƯỠNG HÀ CỔ ĐẠI 2 Tuần 6,7 Máy tính, ti vi Lớp học 

8 
BÀI 8. ẤN ĐỘ  

CỔ ĐẠI 
2 Tuần 7, 8 

Máy tính, ti vi 
Lớp học 

9 

BÀI 9. TRUNG QUỐC TỪ THỜI 

CỔ ĐẠI ĐẾN  

THẾ KỈ VII 

3 Tuần 8,9,10 

Máy tính, ti vi 

Lớp học 

10 KT GIỮA HỌC KỲ 1 
1 

 
Tuần 9 Đề bài Lớp học 

11 
BÀI 9. TRUNG QUỐC TỪ THỜI 

CỔ ĐẠI ĐẾN THẾ KỈ VII TT 
 Tuần 10 

Máy tính, ti vi 
Lớp học 

12 BÀI 10. HY LẠP  CỔ ĐẠI 2 Tuần 11,12 Máy tính, ti vi Lớp học 

13 BÀI 11. LA MÃ CỔ ĐẠI 2        Tuần 13,14 

Máy tính, ti vi 

Lớp học 

14 

BÀI 12. CÁC VƯƠNG QUỐC Ở 

ĐÔNG NAM Á TRƯỚC THẾ KỈ 

X.  

2 Tuần 15,16 

 

Máy tính, ti vi Lớp học 

15 ÔN TẬP CUỐI KÌ 1 1 Tuần 17 Máy tính, ti vi Lớp học 



16 KT CUỐI KÌ 1 1 Tuần 18 - Đề bài Lớp học 

17 

BÀI 13.  GIAO LƯU THƯƠNG 

MẠI VÀ VĂN HÓA Ở ĐÔNG 

NAM Á TỪ ĐẦU CÔNG 

NGUYÊN ĐẾN THẾ KỶ X 

2 Tuần 19 

 

 

Máy tính, ti vi 

Lớp học 

18 

BÀI 14. NHÀ NƯỚC  

VĂN LANG,  

ÂU LẠC 

3 Tuần 20,21 
 

Máy tính, ti vi 
Lớp học 

19 

BÀI 15. ĐỜI SỐNG CỦA 

NGƯỜI VIỆT THỜI KỲ  

VĂN LANG, ÂU LẠC 

2 Tuần 21,22 
 

Máy tính, ti vi 
Lớp học 

20 

BÀI 16. CHÍNH SÁCH CAI TRỊ 

CỦA PHONG KIẾN PHƯƠNG 

BẮC VÀ SỰ CHUYỂN BIẾN 

CỦA VIỆT NAM THỜI KỲ  

BẮC THUỘC 

2 Tuần 22,23 

Máy tính, ti vi 

Lớp học 

21 

BÀI 17. ĐẤU TRANH BẢO 

TỒN VÀ PHÁT TRIỂN VĂN 

HÓA DÂN TỘC CỦA NGƯỜI 

VIỆT 

2 Tuần 23,24 Máy tính, ti vi Lớp học 

22 

BÀI 18. CÁC CUỘC ĐẤU 

TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP 

TRƯỚC THẾ KỈ X 

4 Tuần 24,25,26 Máy tính, ti vi Lớp học 



23 
BÀI 19. BƯỚC NGOẶT LỊCH 

SỬ ĐẦU THẾ KỈ X 
2 Tuần 26,27 

Máy tính, ti vi 
Lớp học 

24 
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 

 
1 Tuần 27 

- Đề cương. 

- Máy tính. 
Lớp học 

25 

BÀI 20. VƯƠNG QUỐC CHĂM 

- PA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ 

X 

3 Tuần 28,29,30 

Máy tính, ti vi 

Lớp học 

26 
BÀI 21. VƯƠNG QUỐC CỔ  

PHÙ NAM 
3 Tuần 31,32,33 

Máy tính, ti vi 
Lớp học 

27 ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 2 1 Tuần 34 
- Đề cương. 

- Máy tính. 
Lớp học 

28 KIỂM TRA  CUỐI HỌC KỲ 2 
1 

 
Tuần 35 

- Đề kiểm tra. 

 
Lớp học 

PHẦN ĐỊA LÍ:    

                 HỌC KÌ I: 27 tiết 

 

ST

T 

Tên bài Số 

tiết 

Tuần Sô tiết 

ppct 

Thiết bị dạy học Địa điểm 

 

 



1 Bài mở đầu – 

Tại sao cần học 

Địa lí. 

 

01 Tuần 1  1 -Quả địa cầu 

-Video 

Phòng học 

2 Bài 1: Hệ 

thống kinh, vĩ 

tuyến và Tọa 

độ địa lí (tiết 

1&2) 

02 Tuần 

2&3 

2&3 -Quả địa cầu; Lưới kinh tuyến, vĩ tuyến 

- Bản đồ hành chính Việt Nam 

Phòng học 

3 Bài 2. Kí hiệu 

và chú giải trên 

một số bản đồ 

thông dụng 

01 Tuần 4 4 Quả địa cầu. 

- Tranh về Một số đối tượng địa lí và kí hiệu quy ước của chúng 

trên bản đồ 

- Bản đồ địa hình và sự phân bố một số mỏ sắt, mỏ than trên thế 

giới. 

- Bản đồ tỉnh mình sinh sống 

Phòng học 

4 Bài 3.Tìm 

đường đi trên 

bản đổ ( tiết 

1&2) 

02 Tuần 

5&6 

5&6 - La bàn, bản đồ hành chính của tỉnh mình hoặc BĐ hành chính 

Việt Nam. 

- Tranh các hướng chính và hướng trung gian 

Phòng học 

5 Bài 4. Lược đồ 

trí nhớ.  
01 Tuần 7 7 Bản đồ các nước ĐNA, bản đồ khu vực. Phòng học 

                     

6 Ôn tập giữa kì 

1 
01 Tuần 8 8 Ti vi , máy tính   



7 KT giữa học kì 

1 
01 Tuần 9 9 Ma trận đề KT, bảng đặc tả, thang điểm                 

8 Bài 5. Vị trí 

Trái Đất trong 

hệ MặtTrời. 

Hình dạng, 

kích thước 

củaTrái Đất. 

01 Tuần 

10  

10 - Quả địa cầu. 

- Hình ảnh hệ mặt Trời, Kích thức Trái Đất,  

 

Phòng học 

9 Bài 6: Chuyển 

động tự quay 

quanh trục của 

Trái Đất và hệ 

quả (tiết 1) 

02 Tuần 

10 

11 - Quả địa cầu, tranh các khu vực giờ, 

- Tranh sự lệch hướng của các vật thể. 

- Tranh các khu vực giờ trên Trái Đất 

Phòng học 

 

 

 Bài 6: Chuyển 

động tự quay 

quanh trục của 

Trái Đất và hệ 

quả (tiết 2) 

 Tuần 

11 

12 - Quả địa cầu, tranh các khu vực giờ, 

- Tranh sự lệch hướng của các vật thể. 

- Tranh các khu vực giờ trên Trái Đất 

Phòng học 

10 Bài 7: Chuyển 

động của Trái 

Đất quanh Mặt 

Trời và hệ quả 

(tiết 1) 

02 Tuần11  13 - Sơ đồ chuyển động của Trái đất quanh Mặt Trời và các mùa ở 

BCB;  

- Tranh Trái Đất trong ngày 22-6 và 22-12; 

- Tranh 7.4 Nửa sáng tối của Trái Đất ngày 22-6 

- Tranh H7.5 Độ dài ban ngày ở các vĩ độ khác nhau vào ngày 22-

6 

Phòng học 

 

 

Phòng học 



 Bài 7: Chuyển 

động của Trái 

Đất quanh Mặt 

Trời và hệ quả 

(tiết 2) 

 

 Tuần 

12 

14 - Sơ đồ chuyển động của Trái đất quanh Mặt Trời và các mùa ở 

BCB;  

- Tranh Trái Đất trong ngày 22-6 và 22-12; 

- Tranh 7.4 Nửa sáng tối của Trái Đất ngày 22-6 

- Tranh H7.5 Độ dài ban ngày ở các vĩ độ khác nhau vào ngày 22-

6 

Phòng học 

11 Bài 8: Thực 

hành xác định 

phương  hướng 

ngoài thực tế 

01 Tuần12   15 La bàn Ngoài thực tế 

12 Bài 9: Cấu tạo 

bên trong của 

Trái Đất.(tiết 1) 

02 Tuần 13 16 Sơ đồ vỏ TĐ 

Lược đồ các mảng kiến tạo lớn và vành đai núi lửa, động đất trên 

TĐ. 

Hình ảnh hậu quả của động đất. 

Phòng học 

 Bài 9: Cấu tạo 

bên trong của 

Trái Đất.(tiết 2) 

 Tuần 13 17 Sơ đồ vỏ TĐ 

Lược đồ các mảng kiến tạo lớn và vành đai núi lửa, động đất trên 

TĐ. 

Hình ảnh hậu quả của động đất. 

Phòng học 

 Bài 10: Quá 

trình nội sinh 

và ngoại sinh. 

Các dạng địa 

hình chính. 

03 Tuần 14 18 - Hình ảnh về 1 số khoáng sản.. 

Tranh ảnh và 1 số kq của quá trình nội sinh và ngoại sinh. 

-Mô hình hiện tượng tạo núi. 

-Hình ảnh cách tính độ cao của địa hình 

- Hình ảnh về 1 số khoáng sản.. 

Phòng học 



Khoáng sản(tiết 

1) 

 Bài 10: Quá 

trình nội sinh 

và ngoại sinh. 

Các dạng địa 

hình chính. 

Khoáng sản(tiết 

2) 

 Tuần 14 19 - Hình ảnh về 1 số khoáng sản.. 

Tranh ảnh và 1 số kq của quá trình nội sinh và ngoại sinh. 

-Mô hình hiện tượng tạo núi. 

-Hình ảnh cách tính độ cao của địa hình 

- Hình ảnh về 1 số khoáng sản.. 

 

 

Phòng học 

 Bài 10: Quá 

trình nội sinh 

và ngoại sinh. 

Các dạng địa 

hình chính.(tiết 

3) 

 Tuần 15 20 - Hình ảnh về 1 số khoáng sản.. 

Tranh ảnh và 1 số kq của quá trình nội sinh và ngoại sinh. 

-Mô hình hiện tượng tạo núi. 

-Hình ảnh cách tính độ cao của địa hình 

Phòng học 

 Bài 11: Thực 

hành : Đọc lược 

đồ địa hình tỉ lệ 

lớn và lát cắt 

địa hình. 

01 Tuần 15 21 -Tranh ảnh mô phỏng các bộ phận chân núi  

-Tranh ảnh mặt cắt ngang và hình biểu hiện của nó trên bản đồ 

-Lược đồ tỉ lệ lớn 

 

 Bài 12:Lớp vỏ 

khí của TĐ khí 

áp và gió trên 

TĐ(tiết 1) 

03 Tuần 16 22 Tranh ảnh về các tầng của TĐ 

- Tranh ảnh về các phần của không khí. 

- Khí áp kế. 

-Tranh ảnh của các đai khí áp và các đai gió chính trên TĐ 

Phòng học 

 Bài 12:Lớp vỏ 

khí của TĐ khí 
 Tuần 16 23 Tranh ảnh về các tầng của TĐ Phòng học 



áp và gió trên 

TĐ(tiết 2) 

- Tranh ảnh về các phần của không khí. 

- Khí áp kế. 

-Tranh ảnh của các đai khí áp và các đai gió chính trên TĐ 

 Bài 12:Lớp vỏ 

khí của TĐ khí 

áp và gió trên 

TĐ(tiết 3) 

  

Tuần 17 

24 Tranh ảnh về các tầng của TĐ 

- Tranh ảnh về các phần của không khí. 

- Khí áp kế. 

-Tranh ảnh của các đai khí áp và các đai gió chính trên TĐ 

Phòng học 

 Bài 13: Thời 

tiết và khí hậu 

.Biến đổi khí 

hậu.(tiết 1) 

03 Tuần 17 25 Lược đồ nhiệt độ trung bình năm trên TĐ 

-Lược đồ lượng mưa TB năm trên TĐ 

-Lược đồ các đới khí hậu trên TĐ 

-Nhiệt kế , thủy ngân và thiết bị đo độ ẩm trong phòng. 

Phòng học 

13 Ôn tập  cuối 

học kì I 

01 Tuần 18  26 Câu hỏi ôn tập Phòng học 

14 Kiểm tra cuối  

học kì I 
01 Tuần 18 27 Đề kiểm tra, ma trận , bảng đặc tả… Phòng học 

                    

HỌC KÌ II: 25 tiết  

 

18 Bài 13: Thời 

tiết và khí hậu 

.Biến đổi khí 

hậu.(tiết 2) 

 

Tuần 19 28  Lược đồ nhiệt độ trung bình năm trên TĐ 

-Lược đồ lượng mưa TB năm trên TĐ 

-Lược đồ các đới khí hậu trên TĐ 

-Nhiệt kế , thủy ngân và thiết bị đo độ ẩm trong phòng. 

Phòng học 



19 Bài 13: Thời 

tiết và khí hậu 

.Biến đổi khí 

hậu.(tiết 3) 

 

Tuần 20  29  Lược đồ nhiệt độ trung bình năm trên TĐ 

-Lược đồ lượng mưa TB năm trên TĐ 

-Lược đồ các đới khí hậu trên TĐ 

-Nhiệt kế , thủy ngân và thiết bị đo độ ẩm trong phòng. 

Phòng học 

20 Bài 14: Biến 

đổi khí hậu và 

ứng phó với 

biến đổi khí 

hậu(tiết 1) 

02 Tuần 21 30 -Ti vi, máy tính.. 

-Hình ảnh về những hậu quả của sự biến đổi khí hậu 

Phòng học 

21 Bài 14: Biến 

đổi khí hậu và 

ứng phó với 

biến đổi khí 

hậu(tiết 2) 

 

Tuần 22 31  -Ti vi, máy tính.. 

-Hình ảnh về những hậu quả của sự biến đổi khí hậu 

 

Phòng học 

22 Bài 15: Thực 

hành về nhiệt 

độ và lương 

mưa 

01 Tuần 23  32 -Lược đồ nhiệt độ TB tháng 1 ở VN 

-Lược đồ các đới khí hậu trên TĐ 

Ti vi, máy tính.. 

Phòng học 

23 Bài 16: Thủy 

quyển .Vòng 

tuần hoàn nước. 

Nước ngầm, 

băng hà(tiết 1) 

02 Tuần 24  33 -Tranh ảnh về vòng tuần hoàn nước 

Ti vi, máy tính.. 

Phòng học 



24 Bài 16: Thủy 

quyển .Vòng 

tuần hoàn nước. 

Nước ngầm, 

băng hà(tiết 2) 

 

Tuần 25 34 -Tranh ảnh về vòng tuần hoàn nước 

Ti vi, máy tính.. 
Phòng học 

25 Ôn tập giữa kì 2 01 Tuần 26 35 Câu hỏi ôn tập  

Ti vi, máy tính.. 

Phòng học                         

26 KT giữa kì 2 01 Tuần 27 36 Đề KT , ma trận, bảng đặc tả, thang điểm… Phòng học 

 Bài 17: Sông và 

Hồ (tiết 1&2) 
02 Tuần 28 37,38  Mô hình hệ thống sông 

Tranh ảnh về 1 số dòng sông 

 

28 Bài 18: Biển và 

đại dương  (tiết 

1&2) 

02 Tuần 29  39,40 - Tranh ảnh về vị trí của MT, MTrăng,và Tđ vào các ngày 

triều cường triều kém. 

- Tranh ảnh về dòng biển nóng ,lạnh trên TĐ. 

- Hình ảnh về các trang trại lớn trên sa mạc. 

- Hình ảnh núi băng. 

Phòng học 

 

29 Bài 19:Lớp đất 

và các nhân tố 

hình thành đất . 

Một số nhóm 

đất điển 

hình(tiết 1&2) 

02 Tuần 30  41,42 -Biểu đồ về tỉ lệ các thành phần có trong đất  

- Tranh ảnh về các tầng đất. 

- Bản đồ về 1 số nhóm đất trên TG. 

Phòng học 

 

30 Bài 20: Sinh vật 

và sự phân bố 

các đới thiên 

nhiên trên Tđ, 

02 Tuần 31  43,44 -Tranh ảnh về thảm TV trên TG 

-Một số ĐV ở lục địa và đại dương. 

-Lược đồ các đới thiên nhiên trên TG. 

Phòng học 



rừng nhiệt 

đới(tiết 1&2) 

-Tranh ảnh về cấu trúc tầng ở rừng mưa nhiệt đới. 

31 Bài 21: Thực 

hành tìm hiểu 

về MT tự nhiên 

qua tài liệu và 

tham quan địa 

phương 

01 Tuần 32  45 -Tranh ảnh , bản đồ vi deo về cảnh quang tự nhiên địa phương. Phòng học 

       

 

                             

32 Bài 22: Dân số 

và sự phân bố 

dân cư(tiết 1) 

02 Tuần 32 46 - Biểu đồ thể hiện quy mô dân số thế giới qua các năm dự báo 

đến năm 2023 

- Lược đồ phân bố dân cư TG(2018) 

Lược đồ các thành phố đông dân nhất trên TG(2018) 

 

33 Bài 22: Dân số 

và sự phân bố 

dân cư(tiết 2) 

 

Tuần 33  47 - Biểu đồ thể hiện quy mô dân số thế giới qua các năm dự báo 

đến năm 2023 

- Lược đồ phân bố dân cư TG(2018) 

- Lược đồ các thành phố đông dân nhất trên TG(2018) 

Phòng học 

 

34 Bài 23: con 

người và thiên 

nhiên  (tiết 1) 

02 Tuần 33 48 -Tranh ảnh về tác động tiêu cực của con người tới thiên nhiên. 

- video hoạt động khai thác các loại tài nguyên. 

-Vi deo về 1 số giải pháp khai thác bền vững với thiên nhiên. 

Phòng học 

35 Bài 23: con 

người và thiên 

nhiên (tiết 2) 

 

Tuần 34  49 -Tranh ảnh về tác động tiêu cực của con người tới thiên nhiên. 

- video hoạt động khai thác các loại tài nguyên. 

-Vi deo về 1 số giải pháp khai thác bền vững với thiên nhiên. 

Phòng học 

36 Bài 24:Thực 

hành tác động 
01 Tuần 34  50 -Sơ đồ thể hiện một số tác động của con người đến hiên nhiên. 

-Tranh ảnh , video về tác động của con người đến thiên nhiên. 

Phòng học 



của con người 

đến thiên nhiên 

37 Ôn tập cuối học 

kì II 
01 Tuần 35 51 Đề cương ôn tập Phòng học 

38 KT tra cuối học 

kì II 
01 Tuần 35 

 

52 Đề KT học kì II Phòng học 

       2.Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông) 

STT Chuyên đề 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy học 

(5) 

1      

2      

...      

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của 

nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục. 

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề. 

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề. 

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học. 

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...). 

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...) 

 

                                                                                                                              Bình Thuận, ngày 25 tháng 9  năm 2023 

                    BAN GIÁM HIỆU                                         TỔ CM        NGƯỜI XÂY DỰNG 

                 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                              (Ký, ghi rõ họ tên)                               (Ký, ghi rõ họ tên) 



 

 

 

                   

                        Hoàng Văn Đông 

      Vũ Thị Lý                                       Lê Xuân Cần                       

                                                                       

                                                                      

 

                                                                                                                                              

   

                  Nguyễn Thị Thương                       
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